
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 9                          Từ ngày 4 /11/2024 - Đến ngày:8/ 11/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

04/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 25 HĐTN Hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCNVN  

2 57 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 1 (T1)  Máy chiếu 

3 17 GDTC Bài 2: Động tác chân và động tác vặn mình  

4 58 Tiếng Việt  Ôn tập giữa học kì 1 (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 41 Toán  

Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, 

hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí (T2) 
Máy chiếu 

2 33 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 33 Tiếng Anh  Unit 2: Family – Review & Practice 1  

4     

3 

05/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 42 Toán Bài 21: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật Máy chiếu 

2 9 Tin  Bài 9. An toàn về điện khi sử dụng máy tính  

3 59 Tiếng Việt  Ôn tập giữa học kì 1 (T3) Máy chiếu 

4 9 Đạo đức Bài 3: Quan tâm hàng xóm, láng giềng (T4) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 34 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 26 HĐTN SH theo chủ đề: Lớp học của em Máy chiếu 

4     

4 

06/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 34 Tiếng Anh Unit 2: Family – Review & Practice 2  

2 43 Toán Bài 22: Luyện tập Máy chiếu 

3 60 Tiếng Việt   Ôn tập giữa học kì 1 (T4) 

Ôn tập giữa học kì 1 (T5) 
Máy chiếu 

4 61 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 9 ĐSTV Giới thiệu sách chủ đề Biết ơn Thầy cô giáo  

2 17 TNXH Bài 8: Ôn tập chủ đề trường học Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

07/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 62 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 1 (T6) Máy chiếu 

2 44 Toán Bài 22: Luyện tập Máy chiếu 

3 35 Tiếng Anh Revision 1  

4 9 Công nghệ Ôn tập và đánh giá Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 18 GDTC  Bài 2:  Ôn động tác chân và động tác vặn mình  

2 9 Âm nhạc  Học bài hát: Vui đến trường  

3 35 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

08/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 9 Mỹ thuật  Bài 3: Phong cảnh mùa thu  

2 63 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 1 (T7) Máy chiếu 

3 36 Tiếng Anh  Revision 2  

4 45 Toán Bài 23: Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 36 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

2 18 TNXH Bài 8: Ôn tập chủ đề trường học Máy chiếu 

3 27 HĐTN SHL: Lớp học thân thương Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 31 tháng 10 năm 2024                      ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

 

 

  



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 10                    Từ ngày 11 /11/2024 - Đến ngày:15/11/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

11/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 28 HĐTN Giao lưu văn nghệ Thầy cô và mái trường  

2 64 Tiếng Việt Đọc: Ngưỡng cửa Máy chiếu 

3 19 GDTC Bài 3: Động tác lưng bụng và động tac phối hợp  

4 65 Tiếng Việt  Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích nhà sàn Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 46 Toán  Bài 23: Luyện tập Máy chiếu 

2 37 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 37 Tiếng Anh  Unit 3: School – Lesson 1.1  

4     

3 

12/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 47 Toán Bài 24: Gấp một số lên một số lần Máy chiếu 

2 10 Tin  Bài 10. Bàn phím máy tính  

3 66 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Đồ đạc trong nhà Máy chiếu 

4 8 Đạo đức Bài 3: Quan tâm hàng xóm, láng giềng (T3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 38 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 29 HĐTN Bài 12: Thầy cô trong mắt em Máy chiếu 

4     

4 

13/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 38 Tiếng Anh Unit 3: School – Lesson 1.2  

2 48 Toán Bài 24: Luyện tập Máy chiếu 

3 67 Tiếng Việt Đọc: Món quà đặc biệt 

Viết: Ôn chữ hoa G, H 

Máy chiếu 

4 68 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 10 ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Những tâm hồn dấu yêu”  

2 19 TNXH Ôn tập giữa HK I Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

14/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 69 Tiếng Việt Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiến Máy chiếu 

2 49 Toán Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư Máy chiếu 

3 39 Tiếng Anh Unit 3: School – Lesson 1.3  

4 10 Công nghệ Bài 4: Sử dụng máy thu thanh Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 20 GDTC  Ôn các động tác đã học (bài 1,2,3,)  

2 10 Âm nhạc  Đọc nhạc: Bài số 2. Ôn bài hát: Vui đến trường  

3 39 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

15/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 10 Mỹ thuật  Bài 3: Phong cảnh mùa thu  

2 70 Tiếng Việt 
Luyện tập: Viết đoạn văn tả một đồ vật trong 

nhà hoặc ở lớp 
Máy chiếu 

3 40 Tiếng Anh  Unit 3: School – Lesson 2.1  

4 50 Toán Bài 25: Luyện tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 40 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

2 20 TNXH Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp Máy chiếu 

3 30 HĐTN Bài 12: SH theo chủ đề: Món quà tặng thầy cô Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

 Giang Biên, ngày 31 tháng 10 năm 2024                      ĐD: 22    

                                              GVCN 

 

 


